
Tiền thưởng

70.750.000

01 Bật xa nam Tiểu học

Nhất Nguyễn Mạnh Dũng 12/01/2013 5A TH Lê Hồng Phong Thị xã Đông Triều 1.000.000

Nhì Đoàn Thái Bảo 10/03/2013 5A1 TH Quang Trung Thành phố Hạ Long 750.000

Ba Phan Văn Thành Trung 01/03/2013 5A2 TH Suối Khoáng Thành phố Cẩm Phả 500.000

02 Bật xa nữ Tiểu học

Nhất Nguyễn Phương Thảo 08/08/2013 5A5 TH Thái Bình Thành phố Cẩm Phả 1.000.000

Nhì Trần Hải Yến 19/02/2013 5C TH Nguyễn Văn Cừ Thị xã Đông Triều 750.000

Ba Phạm Thị Thuỷ Tiên 06/02/2013 5A3 TH Đông Hải Huyện Tiên Yên 500.000

03 Chạy 60m nam Tiểu học

Nhất Đỗ Nam Phong 11/04/2013 5D TH Hải Đông Thành phố Móng Cái 1.000.000

Nhì Trịnh Xuân Nam Phong 11/02/2013 5A2 TH Trới Thành phố Hạ Long 750.000

Ba Sằm Văn Thắng 30/04/2013 5A TH Tân Bình Huyện Đầm Hà 500.000

04 Chạy 60m nữ Tiểu học

Nhất Đinh Phương Anh 21/01/2013 5B TH Bình Ngọc Thành phố Móng Cái 1.000.000

Nhì Điệp Quỳnh Chi 28/01/2013 5A1 Tiểu học Quan Lạn Huyện Vân Đồn 750.000

Ba Nguyễn Phương Thảo 08/08/2013 5A5 TH Thái Bình Thành phố Cẩm Phả 500.000

05 Chạy Tiếp sức nam Tiểu học

Cam Thanh Phong 30/04/2013 5E2 TH Bình Khê Thị xã Đông Triều

Nguyễn Vũ Hiệp 04/02/2013 5E6 TH Bình Khê Thị xã Đông Triều

Đào Đình Minh Quân 21/01/2013 5E2 TH Hồng Thái Đông Thị xã Đông Triều

Nguyễn Mạnh Dũng 12/01/2013 5A TH Lê Hồng Phong Thị xã Đông Triều

Đinh Khắc Long 05/12/2013 5A3 Tiểu học TT Quảng Hà III Huyện Hải Hà

Nguyễn Huy Hoàng 08/06/2013 5A3 Tiểu học TT Quảng Hà III Huyện Hải Hà

Chìu Văn Nghĩa 14/02/2013 5A1 TH Quảng Đức Huyện Hải Hà

Nguyễn Hoàng Phong 21/01/2013 5A2 Tiểu học thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà

Nguyễn Đức Hải 19/03/2013 5A2 TH Cẩm Sơn 2 Thành phố Cẩm Phả

Nguyễn Tiến Dũng 16/8/2013 5A3 TH Hồ Tùng Mậu Thành phố Cẩm Phả

Nguyễn Bảo Trung 14/03/2013 5A2  TH Cẩm Thủy Thành phố Cẩm Phả

Phạm Văn Minh Đạt 24/11/2013 5A4  TH Suối Khoáng Thành phố Cẩm Phả

06 Chạy Tiếp sức nữ Tiểu học

Nguyễn Ngọc Diễm 20/12/2013 5A1 Tiểu học Đông Xá Huyện Vân Đồn

Điệp Hà Khánh 14/09/2013 5A3 Tiểu học Đoàn Kết Huyện Vân Đồn

Điệp Quỳnh Chi 28/01/2013 5A1 Tiểu học Quan Lạn Huyện Vân Đồn

Lê Hà Diệp Anh 09/01/2013 5A1 Tiểu học TT Cái Rồng Huyện Vân Đồn

Hoàng Nguyễn Thủy Tiên 18/05/2014 4A TH Đông Ngũ I Huyện Tiên Yên

Tằng Thị Quỳnh Như 29/10/2013 5A2 TH Đông Ngũ II Huyện Tiên Yên

Phạm Ngọc Bích 13/06/2013 5B2 TH Hải Lạng Huyện Tiên Yên

Hoàng Bảo Ngọc 27/01/2013 5A TH Đông Ngũ I Huyện Tiên Yên

Đặng Anh Thư 16/10/2013 5E TH Quyết Thắng Thị xã Đông Triều

Phạm Hương Giang 12/06/2013 5E1 TH Hồng Thái Đông Thị xã Đông Triều

Đỗ Trà My 10/01/2013 5C TH Nguyễn Văn Cừ Thị xã Đông Triều

Nguyễn Như An 04/01/2013 5E2 TH Bình Khê Thị xã Đông Triều

07 Chạy 100m nam THCS

Nhất Nguyễn Tiến Công 19/04/2009 9D1 THCS Tràng An Thị xã Đông Triều 1.000.000

Nhì Đinh Quốc Việt 08/03/2009 9A5 THCS Nguyễn Trãi Thành phố Hạ Long 750.000

Ba Bùi Quang Hùng 03/01/2009 9D2 THCS Mạo Khê I Thị xã Đông Triều 500.000

08 Chạy 100m nữ THCS

Nhất Liêu Thị Minh Tuyết 04/09/2009 9A2 THCS Hạ Long Huyện Vân Đồn 1.000.000

Nhì Nguyễn Thị Ngọc Hiền 18/09/2009 9E THCS Minh Thành Thị xã Quảng Yên 750.000

Ba Lỷ Thị Ly Ly 07/10/2009 9B PTDTBT THCS Quảng Đức Huyện Hải Hà 500.000

09 Chạy 200m nam THCS

Nhất Nguyễn Tiến Công 19/04/2009 9D1 THCS Tràng An Thị xã Đông Triều 1.000.000

Nhì Nguyễn Quốc Khánh 14/09/2009 9E THCS thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 750.000

Ba Nguyễn Đức Đại 08/04/2009 9A THCS thị trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà 500.000

Nhì

Ba

Lớp

Nhất

Đơn vịGiải Họ và tên Ngày sinh Trường

1.000.000

Nhì 750.000

500.000

1.000.000

Ba

Nhất

750.000

500.000

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐOẠT GIẢI, NHẬN TIỀN THƯỞNG, HUY CHƯƠNG VÀ GIẤY CHỨNG 

NHẬN ĐOẠT GIẢI TẠI GIẢI ĐIỀN KINH - HKPĐ TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XI

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTC ngày     /03/2024 của Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 

2023-2024)



10 Chạy 200m nữ THCS

Nhất Liêu Thị Minh Tuyết 04/09/2009 9A2 THCS Hạ Long Huyện Vân Đồn 1.000.000

Nhì Phạm Thanh Mai 15/03/2010 8C1 THCS Tràng An Thị xã Đông Triều 750.000

Ba Nguyễn Thị Hà Trang 02/05/2009 9A Trường THCS Quảng Thành Huyện Hải Hà 500.000

11 Chạy 800m nữ THCS

Nhất Đinh Ngọc Cúc 21/04/2010 8B THCS Quảng Tân Huyện Đầm Hà 1.000.000

Nhì Dường Thiên Diệp 15/11/2010 8B THCS Phong Dụ Huyện Tiên Yên 750.000

Ba Trần Thị Thùy Linh 03/04/2010 8 THCS Húc Động Huyện Bình Liêu 500.000

12 Nhảy xa nam THCS

Nhất Phạm Hải Hậu 27/03/2009 9A3 THCS Nguyễn Trãi Thành phố Hạ Long 1.000.000

Nhì Đinh Thành Long 03/01/2009 9A THCS xã Đầm Hà Huyện Đầm Hà 750.000

Ba Lê Ngọc Đức 09/01/2009 9C THCS Hải Tiến Thành phố Móng Cái 500.000

13 Nhảy xa nữ THCS

Nhất Nguyễn Thị Hà Trang 02/05/2009 9A Trường THCS Quảng Thành Huyện Hải Hà 1.000.000

Nhì Trưởng Thị Minh Thư 06/08/2010 8A PTDT Nội trú THCS Hải Hà Huyện Hải Hà 750.000

Ba Châu Thị Thảo My 16/01/2009 9A2 THCS Đông Xá Huyện Vân Đồn 500.000

14 Chạy 100m nam THPT

Nhất Bùi Quang Hưng 20/03/2007 11C THPT Lý Thường Kiệt Thành phố Móng Cái 1.000.000

Nhì Trương Văn Hiếu 28/07/2006 12A3 THPT Tiên Yên Huyện Tiên Yên 750.000

Ba Nguyễn Bắc Hải 03/02/2008 10A TH, THCS&THPT Văn Lang Thành phố Hạ Long 500.000

15 Chạy 100m nữ THPT

Nhất Phạm Thùy Linh 27/03/2008 10A9 THPT Minh Hà Thị xã Quảng Yên 1.000.000

Nhì Hoàng Thị Thu Phương 14/10/2008 10B
PTDT Nội trú THCS và THPT 

Tiên Yên
Huyện Tiên Yên 750.000

Ba Vũ Thị Thùy Linh 06/09/2008 9a TH&THCS Thắng Lợi Huyện Vân Đồn 500.000

16 Chạy 200m nam THPT

Nhất Nguyễn Bắc Hải 03/02/2008 10A TH, THCS&THPT Văn Lang Thành phố Hạ Long 1.000.000

Nhì Bùi Quang Hưng 20/03/2007 11C THPT Lý Thường Kiệt Thành phố Móng Cái 750.000

Ba Nguyễn Quang Minh 13/02/2007 11B4 THPT Trần Nhân Tông Thị xã Đông Triều 500.000

17 Chạy 200m nữ THPT

Nhất Hoàng Khánh Linh 11/07/2006 12A3 THPT Hạ Long Thành phố Hạ Long 1.000.000

Nhì Phạm Thùy Linh 27/03/2008 10A9 THPT Minh Hà Thị xã Quảng Yên 750.000

Ba Vũ Ngọc Hằng 11/10/2008 10A5 THCS-THPT Chu Văn An Thành phố Móng Cái 500.000

18 Chạy 800m nam THPT

Nhất Hà Quốc Trung 01/06/2006 12B
THCS&THPT Đường 

Hoa Cương
Huyện Hải Hà 1.000.000

Nhì Đinh Nguyễn Việt Anh 28/09/2007 11A1 THPT Quảng Hà Huyện Hải Hà 750.000

Ba Hoàng Viết Hùng 22/02/2006 12A3 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên 500.000

19 Chạy 800m nữ THPT

Nhất Lý Thị Linh 29/09/2008 10A4 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn 1.000.000

Nhì Đỗ Thị Vân 23/05/2007 11A8 THPT Minh Hà Thị xã Quảng Yên 750.000

Ba Trần Thị Ngọc Ánh 30/03/2006 12A1 THPT Cô Tô Huyện Cô Tô 500.000

20  Giải đồng đội khối Tiểu học

Nhất 2.000.000

Nhì 1.500.000

Ba 1.000.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

21 Giải đồng đội khối THCS

Nhất 2.000.000

Nhì 1.500.000

Ba 1.000.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Thành phố Cẩm Phả

Thị xã Đông Triều

Huyện Vân Đồn

Huyện Đầm Hà

Huyện Vân Đồn

Thành phố Hạ Long

Thành phố Móng Cái

Thành phố Hạ Long

Huyện Hải Hà

Thị xã Quảng Yên

Huyện Tiên Yên

Thị xã Quảng Yên

Huyện Bình Liêu

Huyện Ba Chẽ

Thị xã Đông Triều

Huyện Hải Hà



22  Giải đồng đội khối THPT

Nhất 2.000.000

Nhì 1.500.000

Ba 1.000.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

23  Giải Toàn đoàn

Nhất 2.000.000

Nhì 1.500.000

Ba 1.000.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Khuyến khích 500.000

Thành phố Móng Cái

Huyện Đầm Hà

Huyện Vân Đồn

Huyện Tiên Yên

Thành phố Hạ Long

Thị xã Đông Triều

Thành phố Cẩm Phả

Huyện Hải Hà

Thị xã Đông Triều

Huyện Vân Đồn

Huyện Hải Hà

Thị xã Quảng Yên

Thành phố Hạ Long

Thành phố Cẩm Phả

Tổng số tiền bằng chữ: Bảy mươi triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn

Thị xã Quảng Yên

Thành phố Móng Cái


